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Philips Lighting Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huyi Highway, Malu Town, 
Jiading District, Shanghai, P.R. China 
Postal code: 201801

Product Type / Type Produk
/ Loại sản phẩm / รุน /

Power(W)/Daya(W)/
กําลังไฟฟา(วัตต)/Công 

suất(W)/

BN013C LED20/WW L1200 G2

BN013C LED20/NW L1200 G2

BN013C LED20/CW L1200 G2

BN013C LED10/WW L600 G2

BN013C LED10/NW L600 G2

BN013C LED10/CW L600 G2

20

20

20

10

10

10

CCT (K)/Temperatur 
Warna (K)/Nhiệt độ màu 

(K)/ อุณหภูมิสีของแสง

0.24

0.24

0.24

0.12

0.12

0.12

3000

4000

6500

3000

4000

6500

V1.0

Frequency/
Frekuensi/Tần số/
ความถี่/

Voltage/Voltase/ 
Điện áp/แรงดันฟา
/

220-240V 50/60Hz

Lumen Output (lm)/Lumen 
yang dihasilkan (lm)/Quang 

thông (lm)/ลูเมน

Dimension(mm)/Dimensi(mm)
/Kích thước(mm) /ขนาดสินคา 
( มม.)/

1200x30x37

1200x30x37

1200x30x37

600x30x37

600x30x37

600x30x37

Type/Tipe/Loại/ประเภท L600 L1200

D (mm) 300-500 600-800

Installation on ceiling or wall through mounting clips./Pemasangan pada 
langit-langit atau dinding menggunakan mounting clip./Lắp đặt trên trần 

hay tường thông qua kẹp chuyên dụng./การติดตัง้บนผนงั หรือกําแพงด้วยคลิปลอ็ค/

(D: Mounting distance/Jarak pemasangan/khoảng cách lắp 
đặt/                                            )

Surface Mounting/Pemasangan pada bagian luar permukaan plafond
/Lắp nổi/การติดตัง้/

SmartBirght LED Batten/ รางแอลอีดีรุ่นสมาร์ทไบร์ท/

2000

2000

2000

1000

1000

1000

Unit/Satuan/Đơn vị/ /: mm

Suspended Mounting/Pemasangan dengan posisi menggantung
/Gắn treo/การติดตัง้แบบแขวน/

~

IP20

1200 / 600

3
7

30

>50

L

Type/Tipe/Loại/ประเภท L600 L1200

D (mm) 300-500 600-800

Trunking method 1/Metode Penyambungan 1/

Click fit male plug part into female socket. Affix next system, only after 
linking./Pasangkan bagian steker lampu ke bagian stopkontak. Penambahan sistem 
selanjutnya hanya dilakukan setelah pemasangan selesai.

Trunking method Ⅱ/Metode Penyambungan II/

Use connector jack cable(Not provided in this pack) for linking, as required.
Maximum amount of linking: 10pcs
Gunakan kabel penghubung (tidak disediakan pada kemasan ini) untuk membuat 
sambungan, sesuai keperluan. Maksimal sambungan pemasangan : 10 Buah

16.7
33.4

14.2

2-

4

16.7
33.4

14.2

2-

4

Maximum amount of linking: 10pcs
sambungan, sesuai keperluan. Maksimal sambungan pemasangan : 10 Buah



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to 
the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 
resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.
Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. 
Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara 
bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk  bekas pakai, 
silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko 
bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.
Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. 
Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách 
có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ EU โปรดศึกษาระเบียบในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดาํเนินกา
รกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิง้ผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือทั่วไป การทิง้ผลิตภณัฑ์เก่าอย่าถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

Please read this manual carefully before using the product.
1. For indoor use only. 
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the

national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
6. The luminaire is complied with IEC 60598.  
7. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, 

etc., are present.
8. This product allows maximun10 pcs trunking (via connector or end to end trunking). For your safety concern, the 

connection of BN013C with any other product is prohibited. And make sure to keep the last male socket open.
9. Max current of power cable: 2A.

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.
1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Luminer harus dipasang oleh tenaga ahli dan dipasang sesuai dengan regulasi listrik IEE terbaru atau persyaratan nasional setempat yang

berlaku.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel luminer ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka luminer akan rusak juga.
5. Bagian penghasil cahaya pada luminer ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan luminer 

harus diganti.
6. Luminer ini sudah sesuai dengan IEC 60598.
7. Luminer tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur , 

Chlorine , phthalates , dll..
8. Produk ini bisa disambungkan hingga maksimum 10 buah (dengan konektor atau bagian sambungan pada masing-masing bagian ujung

produk). Demi keamanan, maka sambungan BN013C dengan produk lain tidak diperbolehkan. Dan harap pastikan ujung bagian seteker 
tetap terbuka.

9. Arus listrik maksimal pada kabel daya : 2A

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.
1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc 

gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
6. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
7. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,... .
8. Sản phẩm này cho phép lắp 10 đèn với nhau (thông qua mối nối riêng hay đầu nối của đèn). Vì lý do an toàn, tuyệt đối không sử dụng đầu 

nối đèn BN013C với bất kỳ sản phẩm nào khác. Và cần đảm bảo đầu cắm dương cuối cùng được mở.
9. Dòng điện tối đa của dây cáp: 2A.

โปรดอานทําความเขาใจกับคูมือกอนการใชสินคา
1. ใชงานภายในอาคารเทาน้ัน
2. หามเปดสวิตซไฟ หรือจายไฟกอนติดต้ังเสร็จ
3. ควรติดต้ังโคมโดยชางไฟฟา ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานไฟฟา IEE หรือมาตรฐานสากล
4. หากสายไฟท่ีมาพรอมโคมเกา ชํารุด ไมควรซอม ควรเปลี่ยนใหมเพื่อความปลอดภัย
5. โคมไฟหากเสียอันเน่ืองจากอายุการใชงาน ไมสามารถซอมได ควรท่ีจะเปลี่ยนใหม
6. โคมไฟรุนนี้ เปนไปตามมาตรฐานสากล IEC60598
7. โคมไฟตองไมถูกติดตั้ง หรือจัดเก็บในสภาพแวดลอมที่มีสารพิษ หรือสารที่มีเคมีกัดกรอน เชน กํามะถัน  คลอรีน หรือ พาทาเลต 

(สารเคมีผลิตภัณพลาสติก)
8. 
9.
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